
STT Họ và tên GT Lớp cũ Lớp mới Ghi chú

1 Lê Hoàng Anh Nam 6A2

2 Đinh Ngọc Nam Anh Nữ 6A2

3 Kiều Thảo Chi Nữ 6A2

4 Đỗ Xuân Tiến Dũng Nam 6A2

5 Nguyễn Thùy Dương Nữ 6A2

6 Đinh Phạm Hoàng Gia Nam 6A2

7 Nguyễn Khánh Hậu Nữ 6A2

8 Trần Minh Hùng Nam 6A2

9 Nguyễn Tuấn Khang Nam 6A2

10 Phạm Lê Đức Khoa Nam 6A2

11 Bùi An Khởi Nam 6A2

12 Nguyễn Đỗ Trung Kiên Nam 6A2

13 Trần Phương Linh Nữ 6A2

14 Nguyễn Thị Hà Linh Nữ 6A2

15 Dương Nguyễn Phước Lộc Nam 6A2

16 Lê Vũ Anh Minh Nam 6A2

17 Lê Bảo Nghi Nữ 6A2

18 Dương Ngọc Yến Nhi Nữ 6A2

19 Hồ Bảo Như Nữ 6A2

20 Nguyễn Thiên Phú Nam 6A2

21 Cao Thái Phúc Nam 6A2

22 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 6A2

23 Nguyễn Thanh Thiện Nam 6A2

24 Nguyễn Anh Thư Nữ 6A2

25 Hồ Thị Thanh Thúy Nữ 6A2

26 Nguyễn Gia Tín Nam 6A2

27 Đặng Thùy Trang Nữ 6A2

28 Nguyễn Hoàng Anh Triết Nam 6A2

29 Nguyễn Hoài Diễm Trúc Nữ 6A2

30 Hoàng Cẩm Tú Nữ 6A2

31 Thái Nguyên Vũ Nam 6A2
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